
BIÊN BẢN GIAO CA 

KÍP TRỰC KỸ THUẬT THIẾT BỊ TRUNG TÂM 

Từ………giờ…… ngày……/……/………đến …… giờ …… ngày ……/……/……… 

Người giao ca: ........................................................................................................................ 

Người nhận ca: ...................................................................................................................... 

TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC CỦA TRANG THIẾT BỊ 

Stt Tên thiết bị 

Tình trạng 
HT Stt Tên thiết bị 

Tình trạng 
HT 

Tốt Xấu Tốt Xấu 

1. Nguồn điện   10 Hệ thống Tổng đài   

1.1 Nguồn điện AC □ □ 10.1 
Ngăn điều khiển 
chuyển mạch 
(server A,B) 

□ □ 

1.2 Nguồn điện DC □ □ 10.2 Ngăn ngoại vi □ □ 

2 HT thông tin quang 
quânsự, CMC   11 Hệ thống AMSS   

2.1 Ghép kênh □ □ 11.1 Máy chủ A&B □ □ 

2.2 Biến đổi quang điện □ □ 11.2 Máy trạm □ □ 

3 Hệ thống quản lý 
SLĐHB   12 Hệ thống tài chính 

DN □ □ 

3.1 Máy chủ □ □ 13 Hệ thống GTS □ □ 

3.2 Máy trạm □ □ 13.1 Máy chủ □ □ 

4 HT đồng hồ thời 
gian chuẩn GPS   13.2 Máy trạm □ □ 

4.1 Đồng hồ chủ □ □ 14 Thiết bị Ghi âm   



4.2 Đồng hồ treo tường □ □ 14.1 Thiết bị Ghi âm 
Attech 16 kênh   

5 Hệ thống CSDL 
Khí tượng   14.1.1 Máy chủ □ □ 

5.1 Máy chủ □ □ 14.1.2 Máy giám sát □ □ 

5.2 Máy trạm □ □ 14.2 Thiết bị Ghi âm 
Attech 24 kênh   

6 Hệ thống WAFS   14.2.1 Máy chủ □ □ 

6.1 Máy chủ □ □ 14.2.2 Máy giám sát □ □ 

6.2 Máy trạm □ □ 14.3 Thiết bị Ghi âm 
Eventide 24 kênh   

7 Hệ thống NOC   14.3.1 Máy chủ □ □ 

7.1 Máy chủ □ □ 14.3.2 Máy giám sát □ □ 

7.2 Máy trạm □ □ 15 Đầu cuối hệ thống 
AIS □ □ 

8 Hệ thống ảnh mây 
Himawari 8   16 Đầu cuối hệ thống 

AMHS □ □ 

8.1 Máy chủ □ □ 17 Internet   

8.2 Máy trạm □ □ 17.1 FPT □ □ 

8.3 Máy thu giải mã □ □ 17.2 VNPT □ □ 

9 Hệ thống chia sẻ dữ 
liệu khí tượng     □ □ 

9.1 Máy chủ □ □     

9.2 Máy trạm □ □     



10 Hệ thống cao không       

 Máy chủ □ □     

 Máy trạm □ □     

Dụng cụ đo, sửa chữa và vật tư khác: 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

B. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG CA TRỰC: 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

CÔNG VIỆC TỒN TẠI: 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

.............................................................................................................................  

 

NGƯỜI GIAO CA​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NHẬN CA​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 


